
 

 

Bài giải: Tổng các số trên ba đ

một số chia hết cho 6. Khi ch

chữ số nào bị che lấp, rồi tính t

số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia h

 

Bài 78: Bạn hãy điền đủ 12 s

số cùng nằm trên một cột hay m

 

Bài giải:  

Tổng các số từ 1 đến 12 là: (12+

Vì tổng 4 số cùng nằm trên m

hàng và cột phải là một số chia h

ở giữa (hình vẽ).  

 

Khi tính tổng số của 4 hàng và c

đó để tổng 4 hàng, cột chia h

dư 2 (vì 78 chia cho 4 dư 2). Ta th

38, 42.  

Ta xét một vài trường hợp:  

1) Tổng của 4 số bé nhất là 10. Khi đó 4 s

(hay mỗi cột) là: (78 + 10) : 4 = 22. Xin nêu ra m

 

2) Tổng của 4 số là 14. Ta có:

14 = 1 + 2 + 3 + 8 = 1 + 2 + 4 + 7 = 1 + 3 + 4 + 6 = 2 + 3 + 4 + 5. 

Do đó tổng của mỗi hàng (hay m

Xin nêu ra một cách điền như h

  

trên ba đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. T

t cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho không có 

i tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được ph

2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó đã tính sai. 

12 số từ 1 đến 12, mỗi số vào một ô vuông sao cho t

t hay một hàng đều như nhau.  

n 12 là: (12+1) x 12 : 2 = 78  

m trên một cột hay một hàng đều như nhau nên t

chia hết cho 4. Đặt các chữ cái A, B, C, D vào các ô vuông 

 

a 4 hàng và cột thì các số ở các ô A, B, C, D đượ

t chia hết cho 4 thì tổng 4 số của 4 ô A, B, C, D ph

2). Ta thấy tổng của 4 số có thể là: 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 

 

t là 10. Khi đó 4 số sẽ là 1, 2, 3, 4. Do đó t

t) là: (78 + 10) : 4 = 22. Xin nêu ra một cách điền như hình d

 

là 14. Ta có: 

14 = 1 + 2 + 3 + 8 = 1 + 2 + 4 + 7 = 1 + 3 + 4 + 6 = 2 + 3 + 4 + 5.  

i hàng (hay mỗi cột) là: (78 + 14) : 4 = 23.  

n như hình sau:  

i hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng này là 

ng các hình tam giác này lên nhau sao cho không có 

c phải có kết quả là 

ã tính sai.  

t ô vuông sao cho tổng 4 

u như nhau nên tổng số của 4 

cái A, B, C, D vào các ô vuông 

ợc tính hai lần. Do 

a 4 ô A, B, C, D phải chia cho 4 

là: 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 

là 1, 2, 3, 4. Do đó tổng của mỗi hàng 

ình dưới:  



 

 

 

 

Các trường hợp còn lại sẽ cho ta k

26, 27, 28, 29, 30. Có rất nhi

 

Bài 79:  

Một đội tuyển tham dự kỳ 

phố tổ chức đạt được 15 giả

Biết rằng:  

Học sinh nào cũng có giải. 

Bất kỳ môn nào cũng có ít nh

Bất kỳ hai môn nào cũng có ít nh

Có ít nhất 1 học sinh đạt gi

Tổng số học sinh đạt 3 giải, 2 gi

 

Bài giải:  

Gọi số học sinh đạt giải cả 3 môn là a (h

Gọi số học sinh đạt giải cả 2 môn là b (h

Gọi số học sinh chỉ đạt giải 1 môn là c (h

Tổng số giải đạt được là:  

3 x a + 2 x b + c = 15 (giải). 

Vì tổng số học sinh đạt 3 giả

Vì bất kỳ 2 môn nào cũng có ít nh

- Có ít nhất 1 học sinh đạt gi

- Có ít nhất 1 học sinh đạt gi

- Có ít nhất 1 học sinh đạt gi

Do vậy b= 3.  

Giả sử a = 2 thì b bé nhất là 3, c bé nh

3 x 2 + 2 x 3 + 4 = 16 > 15 (lo

Ta có: 3 x 1 + 2 x b + c = 15 suy ra: 2 x b + c = 12

Nếu b = 3 thì c = 12 - 2 x 3 = 6 (đúng). 

Nếu b = 4 thì c = 12 - 2 x 4 = 4 (lo

Vậy có 1 bạn đạt 3 giải, 3 bạ

Đội tuyển đó có số học sinh là: 

1 + 3 + 6 = 10 (bạn).  

  

 

cho ta kết quả ở mỗi hàng (hay mỗi cột) lần lư

t nhiều cách điền đấy! Các bạn thử tìm tiếp xem sao? 

 thi học sinh giỏi 3 môn Văn, Toán, Ngo

ải. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi đó có bao nhiêu h

i.  

ũng có ít nhất 1 học sinh chỉ đạt 1 giải.  

ũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả hai môn. 

t giải cả 3 môn.  

i, 2 giải, 1 giải tăng dần.  

3 môn là a (học sinh)  

2 môn là b (học sinh)  

i 1 môn là c (học sinh)  

i).  

ải, 2 giải, 1 giải tăng dần nên a < b < c.  

ũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn nên: 

t giải cả 2 môn Văn và Toán.  

t giải cả 2 môn Toán và Ngoại Ngữ.  

t giải cả 2 môn Văn và Ngoại Ngữ.  

t là 3, c bé nhất là 4; do đó tổng số giải bé nh

3 x 2 + 2 x 3 + 4 = 16 > 15 (loại). Do đó a < 2, nên a = 1.  

Ta có: 3 x 1 + 2 x b + c = 15 suy ra: 2 x b + c = 12.  

2 x 3 = 6 (đúng).  

2 x 4 = 4 (loại vì trái với điều kiện b < c)  

ạn đạt 2 giải, 6 bạn đạt 1 giải.  

c sinh là:  

n lượt là 24, 25, 

p xem sao?  

i 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ do thành 

i đó có bao nhiêu học sinh? 

hai môn.  

2 môn nên:  

i bé nhất là:  



 

 

 

Bài 80: Điền số  

Sử dụng các số 3, 5, 8, 10 và các d

sau:  

( Chỉ được điền một dấu ho

phải, từ trên xuống dưới)  

 

 

 

 

 

Bài giải: Bạn đọc có thể xét các t

sẽ có kết quả sau:  

 

Bài 81: 20 Giỏ dưa hấu  

Trí và Dũng giúp bố mẹ x

mỗi quả nặng 2kg và 15 qu

Mọi người cùng đang làm vi

la lên: “Có xếp thế nào đi chăng n

có khối lượng bằng nhau”. 

Các bạn hãy chứng tỏ là Trí đ

 

  

3, 5, 8, 10 và các dấu +, - , x để điền vào mỗi ô còn tr

u hoặc một số vào mỗi hàng hoặc mỗi cột. Đi

 

 

xét các tổng theo từng hàng, từng cột và không khó khăn l

 

xếp 65 quả dưa hấu mỗi quả nặng 1kg, 35 qu

ng 2kg và 15 quả dưa hấu mỗi quả nặng 3kg vào trong 20 gi

i cùng đang làm việc, Trí chạy đến bàn học lấy giấy bút ra ghi... ghi v

nào đi chăng nữa, chúng ta luôn tìm được 2 giỏ

ng nhau”.  

là Trí đã nói đúng.  

i ô còn trống ở bảng 

t. Điền từ trái sang 

t và không khó khăn lắm 

ng 1kg, 35 quả dưa hấu 

ng 3kg vào trong 20 giỏ.  

y bút ra ghi... ghi và Trí 

ỏ trong 20 giỏ này 



 

 

Bài giải:  

Tổng khối lượng dưa là:  

1 x 65 + 2 x 35 + 3 x 15 = 180 (kg). 

Giả sử khối lượng dưa ở mỗ

là:  

1 + 2 + 3 + ... + 19 + 20 = 210 (kg). 

Vì 210 kg > 180 kg nên ch

bằng nhau. Vậy Trí đã nói đúng. 

 

Bài 82:  

Hoàng mua 6 quyển vở, Hùng

vở của bạn Sơn, rồi chia đề

800 đồng.  

Tính giá tiền 1 quyển vở, bi

 

Bài giải:  

 

 

Vì Hoàng và Hùng góp số v

tổng số vở của ba bạn là mộ

cho 3 nên số vở của Sơn cũng l

Số vở của Sơn phải ít hơn 6 v

Hoàng (6 quyển) thì sau khi góp v

Số vở của Sơn khác 0 (Sơn ph

chứ!), nhỏ hơn 6 và chia hết cho 3 nên Sơn có 3 quy

Số vở của mỗi bạn sau khi chia đ

Như vậy Sơn được các bạn đưa thêm: 4 

Giá tiền một quyển vở là 800 đ

 

Bài 83: Hãy điền các số từ 

 

Bài giải: Đặt các chữ cái vào các ô tr

  

1 x 65 + 2 x 35 + 3 x 15 = 180 (kg).  

ỗi giỏ khác nhau thì tổng khối lượng dưa 

1 + 2 + 3 + ... + 19 + 20 = 210 (kg).  

Vì 210 kg > 180 kg nên chắc chắn phải có ít nhất 2 giỏ trong 20 gi

đúng.  

, Hùng mua 3 quyển vở. Hai bạn góp số vở 

ều cho nhau. Sơn tính rằng mình phải tr

, biết rằng cả ba bạn đều mua cùng một loạ

vở của mình với số vở của Sơn, rồi chia đ

ột số chia hết cho 3. Số vở của Hoàng và Hùng đ

ũng là số chia hết cho 3.  

i ít hơn 6 vì nếu số vở của Sơn bằng hoặc nhi

n) thì sau khi góp vở lại chia đều Sơn sẽ không phải tr

a Sơn khác 0 (Sơn phải có vở của mình thì mới góp chung v

t cho 3 nên Sơn có 3 quyển vở.  

n sau khi chia đều là: (6 + 3 + 3) : 3 = 4 (quyển)  

n đưa thêm: 4 - 3 = 1 (quyển)  

là 800 đồng.  

 1 đến 9 vào các ô trống để được các phép tính đúng

 

cái vào các ô trống:  

ng dưa ở 20 giỏ bé nhất 

trong 20 giỏ có khối lượng 

 của mình với số 

i trả các bạn đúng 

ại vở.  

i chia đều cho nhau, nên 

a Hoàng và Hùng đều chia hết 

c nhiều hơn số vở của 

i trả thêm 800 đồng. 

i góp chung với các bạn được 

c các phép tính đúng  



 

 

 

Theo đầu bài ta có các chữ 

1; d ≠ 1; b > 1; e > 1. Vì 9 = 1 x 9 = 3 x 3 nên b 

e ≠ 7.  

Do đó: b = 6 và e = 8 hoặc b = 8 và e = 6. 

Vì 6 = 2 x 3 và 8 = 2 x 4 nên a = b : c = e : d = 2. 

Trong các ô trống a, b, c, d, e đ

điền vào các ô trống g, h, i, k. 

* Nếu e = 6 thì g = 7 và h = 1. Do 

 

 

* Nếu e = 8 thì g = 9 và h = 1. Do 

3.  

Kết quả:  

 

Bài 84: Có 13 tấm bìa, mỗi t
 

 

  

 

 cái khác nhau biểu thị các số khác nhau. Do đó: a ≠ 1; c ≠ 

ì 9 = 1 x 9 = 3 x 3 nên b ≠ 9 và e ≠ 9; và 7 = 1 x 7 nên b 

c b = 8 và e = 6.  

Vì 6 = 2 x 3 và 8 = 2 x 4 nên a = b : c = e : d = 2.  

ng a, b, c, d, e đã có các số 2, 3, 4, 6, 8; do đó chỉ còn các s

ng g, h, i, k.  

u e = 6 thì g = 7 và h = 1. Do đó a = i - k = 9 - 5 = 42 (loại).  

u e = 8 thì g = 9 và h = 1. Do đó a = i - k = 7 - 5 = 2 (đúng). Khi đó: b = 6 và c = 

 

i tấm bìa được ghi một chữ số và xếp theo th

 

khác nhau. Do đó: a ≠ 1; c ≠ 

à 7 = 1 x 7 nên b ≠ 7 và 

còn các số 1, 5, 7, 9 

2 (đúng). Khi đó: b = 6 và c = 

p theo thứ tự sau:  



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

Không thay đổi thứ tự các tấm bìa, hãy đặt giữa chúng dấu các phép tính + , - , x 

và dấu ngoặc nếu cần, sao cho kết quả là 2002.  

 

Bài giải:  

Bài toán có rất nhiều cách đặt dấu phép tính và dấu ngoặc. Xin nêu một số cách:  

Cách 1: (123 + 4 x 5) x (6 + 7 - 8 + 9 + 1 - 2 - 3 + 4) = 2002  

Cách 2: (1 x 2 + 3 x 4) x (5 + 6) x [(7 + 8 + 9) - (1 + 2 x 3 + 4)] = 2002  

Cách 3: (1 + 2 + 3 + 4 x 5) x (6 x 7 + 8 + 9 - 1 + 23 - 4) = 2002 

 

Bài 85: Hai bạn Huy và Nam đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để đến lớp liên 

hoan. Huy đưa cho cô bán hàng 2 tờ 100000 đồng và được trả lại 72000 đồng. 

Nam nói: “Cô tính sai rồi”. Bạn hãy cho biết Nam nói đúng hay sai? Giải thích 

tại sao?  

 

Bài giải:  

Vì số 18 và số 12 đều chia hết cho 3, nên tổng số tiền mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo 

phải là số chia hết cho 3.  

Vì Huy đưa cho cô bán hàng 2 tờ 100000 đồng và được trả lại 72000 đồng, nên số tiền 

mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo là:  

100000 x 2 - 72000 = 128000 (đồng).  

Vì số 128000 không chia hết cho 3, nên bạn Nam nói “Cô tính sai rồi” là đúng. 

  

Bài 86: Có hai cái đồng hồ cát 4 phút và 7 phút. Có thể dùng hai cái đồng hồ này 

để đo thời gian 9 phút được không?  

 

 

Bài giải:  

Có nhiều cách để đo được 9 phút: Bạn có thể cho cả 2 cái đồng hồ cát cùng chảy một 

lúc và chảy hết cát 3 lần. Khi đồng hồ 4 phút chảy hết cát 3 lần (4 x 3 = 12(phút)) thì 

bạn bắt đầu tính thời gian, từ lúc đó đến khi đồng hồ 7 phút chảy hết cát 3 lần thì vừa 

đúng được 9 phút (7 x 3 - 12 = 9(phút)); hoặc cho cả hai đồng hồ cùng chảy một lúc, 

đồng hồ 7 phút chảy hết cát một lần (7 phút), đồng hồ 4 phút chảy hết cát 4 lần (16 

phút). Khi đồng hồ 7 phút chảy hết cát ta bắt đầu tính thời gian, từ lúc đó đến lúc đồng 

hồ 4 phút chảy hết cát 4 lần là vừa đúng 9 phút (16 - 7 = 9 (phút)); ...  

 

Bài 87:  

Vui xuân mới, các bạn cùng làm phép toán sau, nhớ rằng các chữ cái khác nhau 

cần thay bằng các chữ số khác nhau, các chữ cái giống nhau thay bằng các chữ số 

giống nhau.  



 

 

 

Bài giải:  

- Vì A≠G mà chữ số hàng ch

nên ở hàng trăm: H + N + 1 (nh

= 9.  

- Phép cộng ở hàng nghìn: N + 1 (nh

Thay N = 1 ta có: H + 1 = 9 nên H = 9 

- Phép cộng ở hàng đơn vị: Có 2 trư

* Trường hợp 1: Phép cộng 

Khi đó: M + O = 0 và A + G = 10. 

Ta có bảng: (Lưu ý 4 chữ M, O, A, G ph

 

* Trường hợp 2: Phép cộng 

Khi đó: M + O = 12 và A + G = 9. Ta có b

 

Vậy bài toán có 24 đáp số như trên. 

 

 

Bài 88: Hãy xếp 8 quân đôminô vào m

trên các hàng ngang, dọc, chéo c

 

  

NHAM + NGO = 2002 

hàng chục của tổng là 0 nên phép cộng có nhớ

hàng trăm: H + N + 1 (nhớ) = 10; nhớ 1 sang hàng nghìn. Do đó H + N = 10 

hàng nghìn: N + 1 (nhớ) = 2 nên N = 2 - 1 = 1.  

1 = 9 nên H = 9 - 1 = 8  

: Có 2 trường hợp xảy ra:  

ng ở hàng đơn vị không nhớ sang hàng chục. 

Khi đó: M + O = 0 và A + G = 10.  

M, O, A, G phải khác nhau và khác 1; 8)  

 

ng ở hàng đơn vị có nhớ 1 sang hàng chục.  

Khi đó: M + O = 12 và A + G = 9. Ta có bảng:  

 

như trên.  

p 8 quân đôminô vào một hình vuông 4x4 sao cho t

c, chéo của hình vuông đều bằng 11.  

 

ớ 1 sang hàng trăm 

đó H + N = 10 - 1 

c.  

 

t hình vuông 4x4 sao cho tổng số chấm 


